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1. Mở đầu
Phát triển bền vững là ưu tiên của nhiều quốc gia 

trên thế giới và được thể hiện cụ thể trong Chương 
trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững của Liên 
hợp quốc vào năm 2015. Các mục tiêu phát triển 
bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc là lời kêu gọi 
hành động chung nhằm chấm dứt đói nghèo, bảo 
vệ hành tinh và đảm bảo rằng tất cả mọi người 

đều được hưởng hòa bình và thịnh vượng vào năm 
2030. Sự cụ thể hoá phát triển bền vững thông qua 
17 SGDs đã cung cấp một khuôn khổ toàn diện để 
giải quyết các thách thức toàn cầu có sự liên kết với 
nhau. Để đạt được các mục tiêu tham vọng này đòi 
hỏi một cách tiếp cận trên nhiều mặt và sự tham gia 
của tất cả các thành viên trong nền kinh tế. Trong 
bối cảnh này, mô hình hợp tác xã với những giá trị 
đặc biệt có thể góp phần vào việc đạt được các mục 
tiêu phát triển bền vững. 

Tại Việt Nam, kinh tế hợp tác xã đóng vai trò 
quan trọng trong phát triển quốc gia, đặc biệt là ở các 
vùng nông thôn. Từ sản xuất và tiếp thị nông nghiệp 
đến tín dụng và tiết kiệm, các hợp tác xã đã cung cấp 
các dịch vụ và hỗ trợ thiết yếu cho nông dân và các 
doanh nghiệp nhỏ. Khu vực hợp tác xã đã góp phần 
xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh lương thực và 
phát triển nông thôn, thúc đẩy gắn kết xã hội và trao 
quyền cho cộng đồng địa phương. Chiến lược phát 
triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030 
của Việt Nam cũng chỉ rõ quan điểm “phát triển kinh 
tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế tập thể không 
ngừng được củng cố, phát triển, góp phần phát triển 
nhanh và bền vững trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện  
đại hoá”.

Nghiên cứu này nhằm phân tích vai trò của các hợp 
tác xã trong phát triển bền vững, cụ thể qua mối liên hệ 
với các mục tiêu phát triển bền vững, cung cấp thông 
tin cho các nhà hoạch định chính sách về cách tận dụng 
hơn nữa tiềm năng của mô hình hợp tác xã để đạt được 
các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam.

2. Sự phù hợp của mô hình hợp tác xã với phát 
triển bền vững

Mô hình hợp tác xã được thiết lập một cách rất tốt 
để giải quyết những thách thức phát sinh trong quá 
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Bài viết phân tích vai trò của mô hình kinh tế hợp tác xã đối với phát triển bền vững bắt nguồn từ các giá trị 
và nguyên tắc của mô hình hợp này. Bài viết khẳng định rằng mô hình hợp tác xã với các giá trị cốt lõi như 
tự lực, tự chịu trách nhiệm, dân chủ, bình đẳng, công bằng và đoàn kết, cùng bảy nguyên tắc hoạt động 
đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển bền vững. Hợp tác xã có đóng góp vào quá trình đạt 
được các mục tiêu phát triển bền vững như giảm nghèo, bất bình đẳng giới, nâng cao chất lượng giáo dục, 
thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững, tạo công việc tử tế, thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ năng lượng bền 
vững. Trên cơ sở phân tích và thực tiễn ở Việt Nam, bài viết đề xuất một số hàm ý chính sách để thúc đẩy 
phát triển kinh tế hợp tác xã gắn với mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam.

• Từ khóa: hợp tác xã, phát triển bền vững, Việt Nam, kinh tế tập thể.
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trình phát triển, bao gồm những thách thức như đói 
nghèo, bất bình đẳng giới hoặc loại trừ kinh tế và xã 
hội (ILO, 2014). Sự phù hợp của mô hình hợp tác xã 
với phát triển bền vững được thể hiện thông qua giá 
trị của hợp tác xã cũng như các nguyên tắc của mô 
hình này.

Theo Liên minh hợp tác xã quốc tế (ICA, 2015), 
mô hình kinh tế hợp tác xã có sáu giá trị chính như sau:

Thứ nhất, tự lực (Self-help): hợp tác xã hướng 
đến việc tạo ra một cộng đồng nơi mọi thành viên đều 
được hưởng lợi một cách công bằng. Để đạt được lý 
tưởng này, các thành viên cần tự giúp chính mình và 
giúp đỡ lẫn nhau 

Thứ hai, tự chịu trách nhiệm (Self-responsibility): 
Phần lớn hợp tác xã dựa trên ý tưởng rằng mỗi thành 
viên đều có trách nhiệm riêng trong nhóm. Họ phải 
tự chịu trách nhiệm và tự mình đóng góp, không cần 
động lực hay khuyến khích bên ngoài.

Thứ ba, dân chủ (Democracy): Cấu trúc dân chủ là 
yếu tố quan trọng để điều hành một hợp tác xã thành 
công. Tổ chức tồn tại để tất cả các thành viên đều có 
quyền kiểm soát và không có cá nhân nào nắm giữ 
nhiều quyền lực hơn những người khác. Các thành 
viên chọn đại diện bằng cách bỏ phiếu và mỗi cá nhân 
có một phiếu bầu cho mỗi cuộc bầu cử.

Thứ tư, bình đẳng (Equality): Mỗi thành viên của 
hợp tác xã nên được hưởng các quyền như nhau, dựa 
trên mức độ đóng góp của họ.

Thứ năm, công bằng (Equity): Các tổ chức hợp 
tác xã phải đối xử công bằng với tất cả các thành viên, 
không có bất kỳ hình thức phân biệt đối xử nào. Công 
bằng là điều cần thiết để tạo ra mối quan hệ hài hòa 
giữa tất cả các thành viên hợp tác xã.

Thứ sáu, đoàn kết (Solidarity): Các thành viên 
trong hợp tác xã hình thành một tổ chức thống nhất, 
nơi tất cả các cá nhân hỗ trợ lẫn nhau và hỗ trợ các hợp 
tác xã khác để hình thành một mạng lưới thống nhất.

Những giá trị này đóng vai trò là nền tảng cho 
các nguyên tắc hợp tác, trở thành các hướng dẫn để 
thực hành thành công các giá trị cốt lõi của hợp tác xã 
trong mọi lĩnh vực. ICA (2015) đưa ra 7 nguyên tắc 
của hợp tác như sau: 

Thứ nhất, nguyên tắc tự nguyện và mở. Điều này 
có nghĩa hợp tác xã là tổ chức tự nguyện, mở cửa cho 
tất cả mọi người có thể sử dụng dịch vụ của họ và sẵn 
sàng chấp nhận trách nhiệm của tư cách thành viên, 
không phân biệt giới tính, xã hội, chủng tộc, chính trị 
hoặc tôn giáo.

Nguyên tắc này được xem là nguyên tắc cốt lõi 
trong tổ chức hợp tác xã, trong đó khẳng định tầm 
quan trọng của việc mọi người tự nguyện lựa chọn 

tham gia và cam kết với hợp tác xã. Mọi người không 
thể bị ép buộc trở thành thành viên của hợp tác xã mà 
thay vào đó cá nhân có quyền được tự do lựa chọn khi 
quyết định tham gia hoặc rời khỏi hợp tác xã và thực 
hiện hành động tập thể để theo đuổi các lợi ích kinh tế, 
xã hội và văn hóa chung của các thành viên.

Thứ hai, nguyên tắc dân chủ: nguyên tắc này chỉ 
ra hợp tác xã là tổ chức dân chủ và do chính các thành 
viên của nó kiểm soát, những người tích cực tham gia 
vào việc thiết lập chính sách và đưa ra quyết định. 
Người được bầu làm đại diện phải chịu trách nhiệm 
trước các thành viên. Trong các hợp tác xã, các thành 
viên có quyền biểu quyết bình đẳng (một thành viên, 
một phiếu bầu).

Thứ ba, nguyên tắc về sự tham gia kinh tế của 
thành viên: Các thành viên đóng góp công bằng và 
kiểm soát một cách dân chủ vốn của hợp tác xã. Ít 
nhất một phần vốn đó thường là tài sản chung của hợp 
tác xã. Các thành viên phân bổ lợi nhuận cho bất kỳ 
hoặc tất cả các mục đích sau: phát triển hợp tác xã của 
họ, có thể bằng cách thiết lập dự trữ, ít nhất một phần 
trong số đó sẽ không thể phân chia; mang lại lợi ích 
cho các thành viên tương ứng với các giao dịch của 
họ với hợp tác xã; và hỗ trợ các hoạt động khác được 
phê duyệt bởi thành viên.

Thứ tư, quyền tự chủ và độc lập: Hợp tác xã là các 
tổ chức tự chủ, tự lực do các thành viên kiểm soát. 
Nếu họ ký kết các thỏa thuận với các tổ chức khác, 
bao gồm cả chính phủ, hoặc huy động vốn từ các 
nguồn bên ngoài, họ sẽ thực hiện theo các điều khoản 
đảm bảo sự kiểm soát dân chủ của các thành viên và 
duy trì quyền tự chủ của hợp tác xã.

Thứ năm, nguyên tắc giáo dục, đào tạo và thông 
tin: Hợp tác xã cung cấp giáo dục và đào tạo cho các 
thành viên, người đại diện được bầu, người quản lý và 
nhân viên của nó để họ có thể đóng góp hiệu quả vào 
sự phát triển của hợp tác xã. Họ thông báo cho công 
chúng về bản chất và lợi ích của hợp tác.

Thứ sáu, nguyên tắc hợp tác giữa các hợp tác xã: 
Hợp tác xã phục vụ các thành viên của nó hiệu quả 
nhất và củng cố phong trào hợp tác xã bằng cách cùng 
nhau làm việc thông qua các cấu trúc địa phương, 
quốc gia, khu vực và quốc tế.

Thứ bảy, quan tâm đến cộng đồng: Các hợp tác xã 
hoạt động vì sự phát triển bền vững của cộng đồng 
thông qua các chính sách được các thành viên của nó 
chấp thuận.

3. Vai trò của hợp tác xã đối với phát triển  
bền vững

Mười bảy mục tiêu phát triển bền vững được Liên 
hợp quốc đưa ra trong Chương trình nghị sự 2030 tập 
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trung vào các vấn đề kinh tế, xã hội, văn hoá và môi 
trường. Mặc dù các mục tiêu phát triển bền vững có 
mối quan hệ với nhau, một số mục tiêu và chỉ số phát 
triển bền vững mà sự phát triển của HTX có thể góp 
phần thúc đẩy có thể kể đến như sau:

Thứ nhất, mục tiêu giảm nghèo: Giảm nghèo là 
mục tiêu ưu tiên hàng đầu trong các mục tiêu phát 
triển bền vững. Trong khi đó, các hợp tác xã hoạt 
động theo cơ chế tự lực và tương trợ tạo ra cơ hội, mở 
rộng bảo vệ và tạo điều kiện trao quyền vì lợi ích toàn 
diện của cộng đồng. Điều này cung cấp nền tảng để 
xác định các cơ hội kinh tế cho các thành viên, trao 
quyền cho những người yếu thế để bảo vệ quyền lợi 
của họ, giảm bớt rủi ro cho người nghèo bằng cách 
cho phép họ chuyển rủi ro cá nhân thành rủi ro tập thể 
và làm trung gian cho các thành viên tiếp cận tài sản 
mà họ sử dụng để kiếm sống. Các hợp tác xã tạo việc 
làm cho hàng triệu người trên khắp thế giới, tăng thu 
nhập bằng cách hỗ trợ các cá nhân đa dạng hóa sản 
xuất và tiếp thị thực phẩm (Sizya, 2001; Wanyama 
& cộng sự, 2008). Bên cạnh đó, mô hình HTX cũng 
góp phần đảm bảo an ninh lương thực và dinh dưỡng. 
Trong các mô hình hợp tác xã liên kết canh tác, các 
thành viên HTX nông nghiệp có thể cùng nhau mua 
đầu vào nông nghiệp và tiếp thị tập thể, tạo thêm sức 
mạnh trong đàm phán giá để giảm chi phí sản xuất và 
tăng doanh thu. Sức mạnh tập thể cũng cho phép nông 
dân tiếp cận được các giống cây trồng vật nuôi có chất 
lượng cao hơn. 

Thứ hai, mục tiêu bình đẳng giới: Bất chấp các 
cam kết trong nhiều thỏa thuận và hiệp ước quốc tế 
về nguyên tắc bình đẳng giới, phụ nữ trên toàn thế 
giới vẫn tiếp tục phải đối mặt với sự áp bức và phân 
biệt đối xử trong y tế, giáo dục, đại diện chính trị, thị 
trường lao động, gây ra những hậu quả tiêu cực đối 
với sự phát triển năng lực và quyền tự do lựa chọn 
của họ (ICA, 2019). Bất bình đẳng giới không chỉ 
được duy trì thông qua việc kiểm soát các nguồn lực 
vật chất, mà các chuẩn mực và khuôn mẫu giới hạn 
chế hành vi của phụ nữ và nam giới theo những cách 
không bình đẳng. Chính vì vậy, SDG 5 tìm cách chấm 
dứt mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ ở mọi 
nơi. Đây là một mục tiêu đặc biệt quan trọng, để đảm 
bảo rằng các Mục tiêu phát triển bền vững khác đến 
được với một nửa dân số thế giới. Các hợp tác xã có 
thể đóng góp cụ thể vào bình đẳng giới bằng cách 
đảm bảo sự tham gia đầy đủ và hiệu quả của phụ nữ 
và các cơ hội bình đẳng cũng như quyền bình đẳng 
đối với các nguồn lực kinh tế, thông qua các cấu trúc 
dân chủ và bình đẳng có sự tham gia của họ. Nguyên 
tắc mở và dân chủ của mô hình hợp tác xã đang góp 
phần thúc đẩy bình đẳng giới bằng cách phát triển sự 
tham gia của phụ nữ vào các lĩnh vực kinh tế và xã 

hội. Bình đẳng giới có thể được cải thiện bằng cách 
trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái vị thành niên để 
họ có thể phát huy hết tiềm năng của mình thông qua 
việc cung cấp quyền tiếp cận bình đẳng với các nguồn 
lực và cơ hội kinh tế, đồng thời xây dựng năng lực của 
phụ nữ để tác động đến việc ra quyết định bằng cách 
xóa bỏ sự phân biệt đối xử với phụ nữ trong quản lý 
và cuộc sống (HLP, 2013; Puri, 2013). 

Thứ ba, mục tiêu sản xuất và tiêu dùng bền vững: 
Tăng trưởng kinh tế gắn liền với gia tăng khai thác 
và sử dụng tài nguyên là một trong những thách thức 
lớn mà nhân loại đang phải đối mặt hiện nay. Các hợp 
tác xã có thể đóng góp cụ thể vào cách tiếp cận cải 
cách đối với sản xuất và tiêu dùng bằng cách đảm bảo 
quản lý công bằng và sử dụng hiệu quả các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên thông qua các cấu trúc dân chủ 
hóa của nó. Ở cấp độ địa phương, các hợp tác xã hỗ 
trợ bản địa hóa kinh tế và tái đầu tư thặng dư trong 
cộng đồng, và ở cấp độ các doanh nghiệp hợp tác xã 
lớn hơn hoặc các đỉnh hợp tác xã, các hợp tác xã thực 
hiện và sao chép các giá trị và nguyên tắc hợp tác trên 
khắp các chuỗi giá trị toàn cầu. 

Thứ tư, công việc tử tế: Mô hình hợp tác xã thông 
qua các nguyên tắc hợp tác về tư cách thành viên tự 
nguyện và cởi mở cùng sự kiểm soát dân chủ của 
thành viên, đã đóng vai trò quan trọng trong việc định 
hình các điều kiện làm việc phù hợp với các giá trị 
của chương trình nghị sự về công việc tử tế, được các 
tổ chức quốc tế như ILO hỗ trợ. Thông qua việc cung 
cấp tiếng nói tập thể và quyền đàm phán cho các thành 
viên của mình với các cơ quan công quyền, hoặc bằng 
cách cung cấp các cơ hội việc làm tử tế thông qua 
các chương trình đào tạo và giáo dục. Trong thời gian 
qua, các hợp tác xã đã tạo ra nhiều việc làm trực tiếp 
hoặc gián tiếp, đặc biệt là cho bộ phận yếu thế trong 
xã hội, trao cho họ quyền kinh tế bằng cách cải thiện 
quyền thương lượng tập thể, xây dựng vốn xã hội và 
phân phối công bằng các nguồn lực kinh tế (Das & 
Mazumdar, 2019).

Thứ năm, mục tiêu năng lượng bền vững: Ở các 
nước đang phát triển, các hợp tác xã đang giúp các 
cộng đồng nông nghiệp không chỉ có các tiện nghi cơ 
bản mà còn cung cấp năng lượng bền vững và sạch 
như sinh khối, năng lượng mặt trời… Các hợp tác xã 
có thể được thành lập để tiếp cận chủ yếu ở những 
nơi mà khu vực công ít tiếp cận và khu vực tư nhân 
quá tốn kém để chi trả. Bên cạnh đó, mô hình hợp 
tác xã còn góp phần quản lý tài sản tài nguyên thiên 
nhiên một cách bền vững, bảo tồn và duy trì tính bền 
vững lâu dài của tài nguyên thiên nhiên. Điều này là 
do mô hình hợp tác xã có thể đáp ứng các mục tiêu 
này tốt hơn các mô hình khác, đặc biệt là về hiệu quả, 
sử dụng năng lượng bền vững. 
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Thứ sáu, đảm bảo quản trị tốt và các thể chế hiệu 
quả: Mô hình HTX với các nguyên tắc là mô hình 
cho quản trị tố. Các đặc điểm quan trọng nhất của 
tính minh bạch trong hoạt động, tăng cường trách 
nhiệm giữa các thành viên, trách nhiệm giải trình về 
hoạt động và chức năng, khuyến khích sự tham gia, 
phản ứng với cộng đồng, đáp ứng nhu cầu và lợi ích 
của mọi người, tôn trọng các quy tắc và luật lệ (Puri, 
2018) là nguồn gốc của một hợp tác xã thành công. 

4. Kết luận và hàm ý chính sách phát triển kinh 
tế hợp tác xã ở Việt Nam

Bài viết phân tích vai trò của mô hình kinh tế hợp 
tác xã đối với phát triển bền vững bắt nguồn từ các giá 
trị và nguyên tắc của mô hình hợp này. Bài viết khẳng 
định rằng mô hình hợp tác xã với các giá trị cốt lõi như 
tự lực, tự chịu trách nhiệm, dân chủ, bình đẳng, công 
bằng và đoàn kết, cùng bảy nguyên tắc hoạt động đóng 
vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển bền 
vững. Hợp tác xã có đóng góp vào quá trình đạt được 
các mục tiêu phát triển bền vững như giảm nghèo, bất 
bình đẳng giới, nâng cao chất lượng giáo dục, thúc đẩy 
sản xuất và tiêu dùng bền vững, tạo công việc tử tế, 
và thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ năng lượng bền vững. 

Năm 2022, Việt Nam có hơn 15800 HTX đang 
hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh tại thời 
điểm 31/12/2022, giải quyết việc làm cho hơn 163 
nghìn lao động. Tổng doanh thu thuần của toàn bộ 
khu vực HTX đang hoạt động có kết quả SXKD đạt 
107,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14,2% so với năm 2021. Lợi 
nhuận của khu vực HTX tăng hơn 24% so với năm 
2021 và đặt xấp xỉ 3,9 nghìn tỉ đồng (Bộ KH&ĐT, 
2024). Mặc dù đạt được một số thành tựu, kinh tế hợp 
tác xã ở Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế. Các HTX 
chủ yếu có quy mô nhỏ cả về nguồn vốn và số thành 
viên. Đóng góp vào kinh tế chung của cả nước của 
khu vực kinh tế HTX còn khiêm tốn, số lượng HTX 
duy trì hoạt động đạt tỷ lệ không cao. Bên cạnh đó, 
trình độ công nghệ của các HTX còn lạc hậu, ứng 
dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý, tổ chức 
sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn. Trong thời 
gian tới, phát triển khu vực kinh tế HTX vẫn là một 
trong những mục tiêu quan trọng của Việt Nam.

Dựa trên các giá trị và nguyên tắc của tổ chức hợp 
tác xã cùng với vai trò của hợp tác xã đối với phát 
triển bền vững, bài viết đề xuất một số giải pháp để 
phát triển hợp tác xã góp phần vào phát triển bền vững 
ở Việt Nam như sau:

Thứ nhất, cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục 
về bản chất, vai trò, lợi ích của hợp tác xã cho người 
dân, đồng thời đảm bảo các nguyên tắc hoạt động của 
hợp tác xã như nguyên tắc tự nguyện và mở, nguyên 
tắc dân chủ, nguyên tắc tham gia kinh tế của thành 

viên, nguyên tắc tự chủ và độc lập, nguyên tắc giáo 
dục, đào tạo và thông tin, nguyên tắc hợp tác giữa 
các hợp tác xã, và nguyên tắc quan tâm đến cộng 
đồng. Trong đó cần đặc biệt tôn trọng nguyên tắc tự 
nguyện. Tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng 
về quản lý, điều hành hợp tác xã, kỹ năng sản xuất, 
kinh doanh, tiếp thị, ứng dụng khoa học công nghệ 
cho cán bộ, thành viên hợp tác xã.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách hỗ 
trợ phát triển hợp tác xã. Thời gian qua Việt Nam đã 
ban hành nhiều chính sách cũng như hành động hỗ trợ 
sự phát triển HTX, tuy nhiên cần tiếp tục rà soát, sửa 
đổi, bổ các văn bản pháp quy liên quan để phù hợp 
với tình hình thực tế và thúc đẩy phát triển hợp tác xã; 
Xây dựng và triển khai các chính sách hỗ trợ về vốn, 
đất đai, thuế, phí, tiếp cận thị trường, khoa học công 
nghệ cho hợp tác xã.

Thứ ba, nâng cao năng lực hoạt động của hợp tác 
xã. Cụ thể, cần nâng cao năng lực quản trị, điều hành 
của hợp tác xã, đảm bảo hoạt động hiệu quả, minh 
bạch, dân chủ. Muốn như vậy cần có chính sách phát 
triển nhân lực cho HTX thông qua chính sách thu hút 
nhân tài và tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng 
chuyên môn, nghiệp vụ cho thành viên HTX; Khuyến 
khích hợp tác xã ứng dụng khoa học công nghệ vào sản 
xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng sản 
phẩm. Thị trường và tiêu thụ sản phẩm cũng là những 
khó khăn phổ biến của HTX, do đó trong thời gian tới 
cần hỗ trợ hợp tác xã mở rộng thị trường tiêu thụ sản 
phẩm trong và ngoài nước; Xây dựng và phát triển các 
liên kết giữa hợp tác xã với doanh nghiệp, tổ chức, cá 
nhân trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thứ tư, tăng cường gắn kết hoạt động của hợp tác 
xã với phát triển bền vững thông qua nâng cao trách 
nhiệm xã hội của hợp tác xã đối với người lao động, 
cộng đồng và xã hội; khuyến khích hợp tác xã áp 
dụng các biện pháp sản xuất sạch, thân thiện với môi 
trường, sử dụng năng lượng tái tạo; Hợp tác xã tham 
gia vào các hoạt động phát triển cộng đồng, góp phần 
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
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